
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 NGUYỄN PHƯƠNG ÁI x 27/12/2012 X Ba 6

2 HUỲNH NGỌC KHÁNH AN x 20/02/2012 X Ba 6

3 PHẠM ĐỨC ANH 12/06/2012 X Ba 6

4 NGUYỄN NGỌC GIA ANH x 26/02/2012 X Ba 6

5 ĐINH NGỌC MINH ANH x 10/02/2012 X Ba 6

6 NGUYỄN LÝ THIÊN ÂN 03/08/2012 X Ba 6

7 PHAN MINH DŨNG 19/07/2012 X Ba 6

8 NGUYỄN CHÂU GIANG x 27/06/2012 X Ba 6

9 HỒ ANH HÀO 19/08/2012 X Ba 6

10 HUỲNH MINH HIỀN 20/07/2012 X Ba 6

11 NGUYỄN GIA HUY 10/01/2012 X Ba 6

12 NGUYỄN ĐỖ CHẤN HƯNG 06/06/2012 X Ba 6

13 NGUYỄN MINH KHANG 03/10/2012 X Ba 6

14 TRƯƠNG HOÀNG KIM KHÁNH x 04/12/2012 X Ba 6

15 LÊ DUY KHÔI 03/04/2012 X Ba 6

16 VŨ MINH KHÔI 04/06/2012 X Ba 6

17 ĐẶNG THIÊN KIM x 08/09/2012 X Ba 6

18 VÕ MINH HOÀNG LÂM 17/11/2012 X Ba 6

19 ĐỖ MINH LONG 23/01/2012 X Ba 6

20 LÝ NGUYỄN THĂNG LONG 07/10/2012 X Ba 6

21 NGUYỄN ĐỨC MINH 02/09/2012 X Ba 6

22 NINH NHẬT MINH 27/12/2012 X Ba 6

23 HỒ XUÂN MINH 30/08/2012 X Ba 6

24 NGUYỄN ĐẶNG TUYẾT NGÂN x 21/01/2012 X Ba 6

25 NGUYỄN VÕ PHƯƠNG NGHI x 06/07/2012 X Ba 6

26 TẠ PHƯƠNG THẢO NGUYÊN x 24/03/2012 X Ba 6

27 NGUYỄN ĐẶNG AN NHIÊN x 12/01/2012 X Ba 6

28 PHAN NGỌC QUỲNH NHƯ x 27/03/2012 X Ba 6

29 NGUYỄN ĐOÀN NHƯ PHÚC x 10/10/2012 X Ba 6

30 NGUYỄN THÀNH PHÚC 05/01/2012 X Ba 6

31 NGUYỄN HƯNG PHƯỚC 03/03/2012 X Ba 6

32 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG x 16/03/2012 X Ba 6

33 HỒ MINH QUÂN 13/04/2012 X Ba 6

34 CAO ANH THƯ x 17/09/2012 X Ba 6

35 NGUYỄN THỊ THANH THƯ x 08/01/2012 X Ba 6

36 PHẠM NGỌC BẢO TRÂN x 07/11/2012 X Ba 6

37 TRẦN NGỌC PHƯƠNG TRÂN x 02/06/2012 X Ba 6

38 NGUYỄN ANH VŨ 14/06/2012 X Ba 6

39 LÊ NGUYỄN MINH VƯƠNG 12/12/2012 X Ba 6

40 CHU HOÀNG YẾN x 27/08/2012 X Ba 6

GVCN

GVCN: NGUYỄN THÚY ANH - SỐ ĐT: 0902799957

Tp. HCM, ngày 1 tháng 9 năm 2021
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